
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 752/QĐ-UBND   Ninh Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2022 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận năm 2022 

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh 

Ninh Thuận, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh tổ chức lại Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Thuận và Tổ tư vấn, giúp việc Hội 

đồng; 

Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1108/QĐ-

UBND ngày 11/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Hội 

đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

tỉnh Ninh Thuận và Tổ tư vấn, giúp việc Hội đồng; 

Căn cứ Kế hoạch số 1265/KH-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh triển khai nhiệm vụ, kinh phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm - 
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OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 4056/KH-UBND ngày 17/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phầm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 371/TTr-HĐĐG ngày 

28/12/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm 

thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận năm 2022, cụ 

thể như sau: 

1. Công nhận 65 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 

2022, gồm: 09 sản phẩm đạt tiêu chuẩn hạng 4 sao và 56 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

hạng 3 sao (chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

2. Sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh tại 

khoản 1 Điều này được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận sản phẩm 

OCOP; được sử dụng Tem Chứng nhận “OCOP Ninh Thuận” và thứ hạng sao in, 

dán trên bao bì sản phẩm theo quy định hiện hành. 

3. Kết quả công nhận phân hạng sản phẩm OCOP có giá trị trong 03 (ba) 

năm, kể từ ngày Quyết định được ký ban hành. 

Điều 2. Mức chi giải thưởng cho các sản phẩm đạt sao 

1. Chi giải thưởng cho các sản phẩm đạt sao thực hiện theo quy định tại 

điểm h khoản 2 Điều 13 Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025; trong đó mức chi các giải thưởng đạt 5 sao, 4 sao, 

3 sao tương ứng với giải nhất, giải nhì, giải ba thực hiện theo quy định tại khoản 4 

Điều 4 Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ 

học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Cụ thể số tiền thưởng, như sau:  

- Sản phẩm đạt 03 sao: 6.400.000 đồng (Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng). 

- Sản phẩm đạt 04 sao: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng). 

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục 
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tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 đã giao cho Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2022 và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 

cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố kinh phí sự nghiệp 

(ngân sách trung ương bổ sung và ngân sách cấp tỉnh đối ứng) thực hiện 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Chương 

trình OCOP), có trách nhiệm: 

- Thực hiện công bố, công khai sản phẩm và tham mưu tổ chức việc trao 

Giấy chứng nhận cho các chủ thể có sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 

cấp tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan, đơn vị liên 

quan kiểm tra, giám sát định kỳ các sản phẩm được công nhận, kịp thời phát hiện 

và xử lý các vi phạm về sử dụng Tem chứng nhận “OCOP Ninh Thuận” và các 

quy định khác của pháp luật. 

- Chi trả giải thưởng cho các chủ thể có sản phẩm đạt sao tại Điều 1 Quyết 

định này và thực hiện quyết toán theo quy định tài chính hiện hành. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ thể sản xuất 

thực hiện việc sử dụng và in Tem Chứng nhận “OCOP Ninh Thuận” lên trên sản 

phẩm đã được công nhận theo quy định. 

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng Tem Chứng nhận “OCOP Ninh Thuận” 

đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan 

thực hiện kiểm tra định kỳ các sản phẩm hàng năm. 

3. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn 

vị liên quan hỗ trợ các chủ thể quảng bá sản phẩm tiêu thụ sản phẩm OCOP. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chủ 

thể sản xuất sản phẩm OCOP hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP để 

tham gia đánh giá ở thứ hạng sao cao hơn; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc 

tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP. 

5. Các chủ thể có sản phẩm được công nhận có trách nhiệm: Tổ chức quản 

lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình OCOP; sử dụng và in Tem Chứng nhận “OCOP Ninh Thuận”, 

thứ hạng sao được công nhận lên sản phẩm theo quy định; tiếp tục đầu tư cải tiến 
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mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm để tham gia đánh giá ở thứ hạng 

sao cao hơn; mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng việc liên kết theo 

chuỗi giá trị để nang cao hiệu quả. 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Công Thương, Kế 

hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển 

nông thôn; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất có tên tại Điều 1 và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng Điều phối NTM TW; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND  tỉnh (b/cáo);  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ, BTCD, VXNV, KTTH;  

- Lưu: VT.     HC         

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG VÀ CÔNG NHẬN SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 

MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022 

 (Kèm theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị (chủ thể) Địa chỉ 
Xếp 

hạng 

1 Rong nho tách nước 
Công ty TNHH Nam Bảo Tín 

Khánh sơn, Khánh Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 

04 sao 

2 Sốt mè rong nho 04 sao 

3 Nha đam hương yến 

Công ty cổ phần thực phẩm Cánh 

đồng Việt 

Quốc lộ 1A, Khu Công nghiệp Thành Hải, 

Xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

04 sao 

4 Nha đam sệt vị chanh dây 04 sao 

5 Nha đam sệt vị dâu 04 sao 

6 Nha đam sệt vị yến 04 sao 

7 Giấm nho 
Hợp tác xã nho Evergeen Ninh 

Thuận 

Khu phố 10, Phường Văn Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
04 sao 

8 Bộ đũa trơn Công ty TNHH Mỹ nghệ Hương 

Quê 

Số 17/15, đường Thống Nhất, phường Đại 

Sơn, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận 

04 sao 

9 Bộ đũa cẩn 04 sao 

10 Rượu táo Hộ kinh doanh vườn nho Hải 

Quyền 

Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 

03 sao 

11 Rượu vang nho 03 sao 
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12 
DVDL tham quan Vịnh 

Vĩnh Hy 

Công ty TNHH du lịch Vĩnh Hy 

Discovery 

Thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 
03 sao 

13 Gạo Đài thơm 8 Hợp tác xã DVTM An Xuân 
Thôn An Xuân 3, xã Xuân Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 
03 sao 

14 Dưa hoàng kim Châu Sơn Hộ kinh doanh Châu Sơn 
Phương Cựu 2, Phương Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 
03 sao 

15 Rượu nho Cơ sở SX rượu Hương Nhiên 
Hộ Diêm, Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận 
03 sao 

16 Muối hạt 
Cơ sở SX muối sạch Tân Tiến 

Thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 

03 sao 

17 Muối xay 03 sao 

18 Dưa lưới Bảo Liên Hộ kinh doanh Ngô Văn Bảo 
Thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận 
03 sao 

19 
Chanh không hạt Ngọc 

Hiển 
Hộ kinh doanh Linh Vi Ngọc 

Thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 
03 sao 

 

20 
Nho Trí Hà Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Trí 

Thôn Láng Ngựa, xã Nhơn Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 
03 sao 

21 
Nước mắm cá cơm Cà Ná 

Thương Thảo Đăc biệt 

Hộ kinh doanh La Thị Thương 

Thảo 

xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 

03 sao 

22 
Nước mắm cá cơm Cà Ná 

Thương Thảo Loại 
03 sao 

23 Tôm khô Thương Thảo 03 sao 

24 
Nước mắm nhỉ Organic 

LK Cà Ná 

Công ty TNHH Sinh thái biển Cà 

Ná 

xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 
03 sao 

25 Nước mắm cá cơm Chi Công ty TNHH sản xuất và xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 03 sao 
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Ninh loại Đặc biệt Thương mại Chi Ninh Cà Ná Thuận 

26 Rong nho tươi Công ty TNHH Rong nho Ngọc 

Thương 

xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 

03 sao 

27 Rong nho muối 03 sao 

28 Dưa lưới Hoàng Long Công ty Fara farm Ninh Thuận 
xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 
03 sao 

29 Rượu chuối mồ côi Hộ kinh doanh Trần Văn Toàn 
Thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác 

Ái, tỉnh Ninh Thuận 
03 sao 

30 Gạo Phước Chính 
Hợp tác xã nông nghiệp dịch  vụ 

Phước Chính 

Thôn Suối Rớ, xã Phước Chính, huyện Bác 

Ái, tỉnh Ninh Thuận 
03 sao 

31 Dưa lưới Sunfarm 
Hợp tác xã nông nghiệp nông nghệ 

cao Nam Miền Trung 

Xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận 
03 sao 

32 Hạt điều rang muối Chapi 
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 

Đồng Thuận 

Thôn Tà Lọt, xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, 

tỉnh Ninh Thuận 
03 sao 

33 Táo sấy dẻo 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu 

Hoài 

Thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, huyện 

Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

 

03 sao 

34 Táo sấy dẻo Chi nhánh Công ty Đất Nắng 
Thôn Chất Thường, xã Phước Hậu, huyện 

Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậN 
03 sao 

35 Thịt dê 

Công ty TNHH Nhật Thành Food 
Khu phố 10, thị trấn Phước Dân, huyện 

Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

03 sao 

36 Thịt cừu 03 sao 

37 Thịt bò 03 sao 

38 Thịt heo đen 03 sao 
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39 Thịt gà tươi sống 03 sao 

40 Táo tươi 
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 

Trường Thọ 

Thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, huyện 

Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 
03 sao 

41 Măng tây tươi 
Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn 

Tú 

Thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận 

 

03 sao 

42 Táo tươi 
Hợp tác xã TM DVNN thu mua, 

chế biến nông sản Ba Khoa 

Thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 
03 sao 

43 
Nước yến sào Huy Anh 

Kids Công ty TNHH xây dựng thương 

mại Yến Huy Anh 

Thôn Tân sơn 2, xã Thành Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

03 sao 

44 
Nước Yến sào Huy Anh 

Gold 
03 sao 

45 Mật nho 

Cơ sở chế biến thực phẩm Viết 

Nghi 

88 Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, 

TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

03 sao 

46 Mứt nho 03 sao 

47 Mứt ô mai nho 03 sao 

48 Mứt táo 03 sao 

49 Mứt rong sụn 03 sao 

50 Vang nho 03 sao 

51 Rong sụn biển tẩm gừng 

Cơ sở thu mua, chế biến nông, hải 

sản Lê Nhân 

Số 61/3 Đường Huỳnh Tấn Phát, phường 

Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 

03 sao 

52 
Rong sụn biển tẩm chanh 

dây 
03 sao 

53 
Rong sụn biển tẩm nước 

cốt táo 
03 sao 

54 Rong sụn biển tự nhiên 03 sao 

55 Nước mắm cá cơm Hộ kinh doanh – cơ sở Thùy Trang Khu phố 9, Phường Đông Hải, TP. Phan 03 sao 
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nguyên chất Bà Bẩy Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

56 
Rượu nho chưng chất 

Mộc miên 
Hợp tác xã nho Evergeen Ninh 

Thuận 

Khu phố 10, Phường Văn Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

03 sao 

57 Trái táo tươi 03 sao 

58 Mủ trôm Cánh Trắng Chi nhánh công ty TNHH thương 

mại dịch vụ Cánh Trắng 

Khu phố 6, Phường Văn Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

03 sao 

59 Nho khô Cánh trắng 03 sao 

60 Mứt rong sụn biển 
Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Thanh Thanh 

Số 92E, đường Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

03 sao 

61 Nho sấy 03 sao 

62 Táo sấy 03 sao 

63 Mủ trôm Dương Thảo 
Công ty TNHH Dương Thảo 

Quốc lộ 1A, đường Lê Duẫn, Khu phố 10, 

Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

03 sao 

64 Mủ trôm hạt chia 03 sao 

65 Rượu nho Xứ Phan Hộ kinh doanh Xứ Phan 
Khu phố 2, phường Đô Vinh, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
03 sao 
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